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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần:   Văn hóa Anh-Mỹ (British American Culture)  

- Mã học phần:   ENG493  

- Số tín chỉ:    2 (1/1/4) 

- Bậc đào tạo:    Đại Học 

- Loại học phần:   Tự chọn  

- Học phần học trước:  Tiếng Anh đọc 2   

- Đơn vị phụ trách:   Khoa Ngoại Ngữ 

- Số giờ tín chỉ:   45, trong đó: 

 Lý thuyết:   15 tiết (1 tín chỉ LT = 15 tiết) 

 Thực hành:   30 (1 tín chỉ TH = 30 tiết) 

 Thực tập:    0 (1 tín chỉ TT = 60 giờ TT tại cơ sở) 

 Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giờ làm ĐA/KL) 
 

2. Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1: 

- Họ và tên:    Nguyễn Thị Tấn 

- Chức danh, học vị:   Thạc sĩ 

- Thời gian làm việc:  Giờ hành chính (8:00 -16:00) 

- Địa điểm làm việc:  Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Văn Hiến 

- Điện thoại:          0773307170 

- Email:    tannt@vhu.edu.vn  

Giảng viên 2: 

- Họ và tên:    Nguyễn Trường Giang 

- Chức danh, học vị:   Thạc sĩ 

- Thời gian làm việc:  Giờ hành chính (8:00 -16:00) 

- Địa điểm làm việc:  Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Văn Hiến 

- Điện thoại:          0777919333 

- Email:    giangnt@vhu.edu.vn  
-  
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3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần gồm 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cốt lõi cho về 

các giá trị văn hóa, đất nước và con người thuộc hai nền văn hóa Anh và Mỹ. Học 

phần trang bị cho người học kiến thức về địa lý, giá trị văn hóa truyền thống, phong 

tục tập quán, tôn giáo, hệ thống chính trị kinh tế chung của hai nền văn hóa này. Ngoài 

ra, học phần giúp người học vận dụng kiến thức đã học để thấy được sự khác biệt giữa 

hai nền văn hóa Anh và Mỹ với nền văn hóa Việt nam nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp thu 

tiếng Anh một cách chuẩn xác hơn và vận dụng kiến thức đã học trong giao tiếp liên 

quan đến công việc và cuộc sống một cách linh hoạt, hiệu quả và phù hợp nhất.  

 

4. Mục tiêu của học phần  

Học phần có những mục tiêu: 

- Cung cấp cho người học những kiến thức chung về văn hóa, chính trị, xã hội, 

sinh hoạt cuôc sống cũng như những kiến thức về những ngày lễ, sự kiện quan trọng 

trong văn hóa Anh-Mỹ. 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng tương tác bản ngữ 

giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa và lối sống sinh hoạt của các quốc gia này 

nhằm tránh được những hiểu lẩm mang tính chất kỳ thị có thể gặp trong quá tương tác 

giữa những người thuộc những xã hội và nề văn hóa khác nhau để sinh viên có thể dễ 

dàng hòa nhập trong cuộc sống lao động và học tập.  

- Cung cấp cho người học những kỹ năng đọc và trình bày những chủ đề mang 

tính học thuật cao thuộc nhiều lĩnh vực xã hội-văn hóa. 

- Trang bị kiến thức kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ nâng cao.  

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

Mã 

CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

CLO1 Nhận biết được những kiến thức cơ bản về một số khía cạnh trong văn hóa và 

xã hội Anh - Mỹ. 

CLO2 Xác định được sự khác nhau trong về một số khía cạnh trong văn hóa và xã 

hội Anh -Mỹ 

CLO3 Phân biệt được đặc điểm văn hóa và xã hội Anh -Mỹ. 

CLO4 Nhận biết được văn hóa và lối sống sinh hoạt của quốc gia này nhằm tránh 

được những hiểu lẩm mang tính chất kỳ thị có thể gặp trong quá trình giao 

tiếp. 

Kỹ năng 

CLO5 Trình bày được những kiến thức cơ bản về một số khía cạnh trong văn hóa và 
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Mã 

CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra 

xã hội Anh – Mỹ 

CLO6 Giải thích được một số khía cạnh trong văn hóa và xã hội Anh -Mỹ. 

CLO7 Sử dụng các tích lũy vốn từ vựng tiếng Anh liên quan đến các lãnh vực giáo 

dục, văn hóa, xã hội, đất nước, con người ở hai quốc gia này.  

CLO8 Phân tích các chủ đề phù hợp như giúp người học nâng cao kỹ năng đọc hiểu 

và diễn đạt về những vấn đề trên. 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

CLO9 Xây dựng các kỹ năng thảo luận nhóm, phân công để hoàn tất các nhiệm vụ 

được giao đúng hạn. 

CLO10 Xây dựng được tinh thần trách nhiệm trong công việc tập thể và cá nhân. 

 

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học 

phần 

Chuẩn 

đầu ra P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

P
L

O
1

1
 

P
L

O
1

2
 

P
L

O
1

3
 

CLO1   X           

CLO2   X           

CLO3   X           

CLO4   X           

CLO5   X           

CLO6   X           

CLO7   X           

CLO8    X X         

CLO9       X X X X    

CLO10        X X X    

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

          CLOs (Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 
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6. Nội dung chi tiết của học phần 

6.1. Lý thuyết 

 

Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

PHẦN I: VĂN HOÁ ANH 

Chương 1 Land and People 
CLO1, CLO4, 

CLO5, CLO7 

1.1. What is “Britain”?  

1.2. Climate  

1.3. Who are the Bristish?  

1.4. The Sounds of Britain  

1.5. Historical Landmarks  

1.6. Some key dates  

 

Chương 2 
Scotland, Wales, and Northern Ireland 

 

CLO1, CLO4, 

CLO7, CLO8 

2.1. Scotland  

2.2. Wales  

2.3. Nothern Ireland  

Chương 3 Values and Attitudes 
CL1, CLO2, 

CLO4, CLO7 

3.1. A sense of Irony, Trust, and Fair play  

3.2. Keeping order  

3.3. A sense of Identity, Fairness and Compromise  

3.4. Royalty, class, and “Honours”  

3.5. Religion  

3.6. A sense of Duty  

3.7. High culture or low culture?  

3.8. Drink and the work ethic  

3.9. Humor as entertainment  

Chương 4 
The Monarchy, Politics, and Governments & 

Friendship, Family, and Social Life 

CLO2, CLO4, 

CLO6, CLO7 

4.1. A bird’s-eye view  

4.2. The Queen’s role  

4.3. Political Parties  
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Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

4.4. Etiquette of the “House”  

4.5. Informality and friendship  

4.6. Manners – Formal and informal  

4.7. The new familiarity  

4.8. The class system  

4.9. Taboo subjects  

PHẦN II: VĂN HOÁ MỸ 

Chương 5  Understanding the Culture of the United States 

CLO1, CLO2, 

CLO4, CLO6, 

CLO7 

5.1.  Before you read  

5.2. 

Life in the United States 

- A nation of immigrants 

- Cultural pluralism in the United States 

- Making generalizations about American 

beliefs 

 

5.3. 

After you read 

- Understand main ideas 

- Understand details 

- Talk about it 

 

5.4. 

Skill building: 

- Imporove your reading skill: scanning 

- Develop your critical thinking skills 

 

5.5. 

Build your vocabulary: 

- Use content clues 

- Use prefixes 

 

Chương 6 
Traditional American Values and Beliefs & 

The Frontier Heritage 

CL1, CLO3, 

CLO4, CLO5, 

CLO7, CLO8 

6.1. Individual freedom and self-reliance  

6.2. Equality of opportunity and competition  

6.3. Material health and hard work  

6.4. American values and the state of American dream  

6.5. Self-reliance and the rugged individualist  
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Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

6.6. American Macho heroes  

6.7. Broad public support for many gun policy proposals  

6.8. Inventiveness and the can-do spirit  

3.9. Equlity of opportunity  

Chương 7 Government and Politics in the United States  

CL1,CLO3, CLO4, 

CLO5, CLO7, 

CLO8 

7.1. The organization of American government  

7.2. The election of the president and the congress  

7.3. The idea of the free individual  

7.4. The development of big government  

7.5. The controversy over entitlements  

7.6. The role of special interest groups  

7.7. The new individualism: interest-group government  

7.8. The political landscape in the 2000s  

7.9. Finding the way forward  

Chương 8 
Education in the United States and How 

Americans Spend Their Leisure Time 

 

CL1,CLO3, CLO4, 

CLO5, CLO7, 

CLO8 

8.1. The educational ladder  

8.2. Attending an American university  

8.3. Educating the individual  

8.4. The standard movement  

8.5. Inequalities in the American education system  

8.6. The increasing responsibilities of public schools  

8.7. Twenty-first century challenges to American education  

8.8. Competition carried to an extreme?  

8.9. Recreational activities  

8.10. Health and fitness  

8.11. The impact of television, video games and the internet  

 REVIEW  
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6.2. Thực hành 

 Nội dung Đáp ứng CLOs 

6.2.1. Bài tập cá nhân  

 
Người học tham gia tích cực và hoàn tất các bài tập trên 

lớp và ngoài lớp. 
CLO9, CLO10 

6.2.2. Bài tập nhóm  

 

- Người học tham gia thảo luận nhóm trong lớp và 

ngoài lớp, hoàn thành các nhiệm vụ chung của nhóm.    

- Các nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp. 

CLO9, CLO10 

 

7.  Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện: 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

Thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Tự 

học 
Tổng 

1 Land and People 1  4 8 12 

2 
Scotland, Wales, and 

Northern Ireland 
1  4 10 15 

3 Values and Attitudes 3  2 10 15 

4 

The Monarchy, Politics, 

and Governments & 

Friendship, Family, and 

Social Life 

1  4 10 15 

5 

Understanding the 

Culture of the United 

States 

2  3 12 18 

6 

Traditional American 

Values and Beliefs & 

The Frontier Heritage 

3  2 12 18 

7 

Government and 

Politics in the United 

States & Education in 

the United States 

2  3 14 21 

8 

Education in the United 

States & 
How Americans Spend 

Their Leisure Time 

2  3 14 21 

9 Review 0  5   

Tổng 15  30 90 135 
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CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN 

1. Discuss the Bristish’s sense of Duty. 

2. Discuss Informality and friendship in Britain. 

3. Discuss American values and the state of American dream. 

4. Discuss American ideas of the free individual 

 

8. Phương pháp giảng dạy: 

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau: 

- Thuyết trình  

- Phát vấn 

- Hỏi lại hoặc vấn đáp 

- Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân) 

- Giao bài đọc và viết về nhà 

- Hướng dẫn tự học 

- Thảo luận nhóm 

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy 

Phương pháp 

giảng dạy C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1
0

 

Thuyết Trình X X X X       

Phát vấn X X X X X X X    

Hỏi lại hoặc vấn 

đáp 
X X X X X X     

Động não nhanh     X X X    

Giao bài đọc và 

viết về nhà 
       X X X 

Hướng dẫn tự học         X X 

Thảo luận nhóm         X X 

 

9. Phương pháp học tập 

Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau: 

- Nghe giảng 

- Thuyết trình  

- Làm việc nhóm 

- Làm việc cá nhân  

- Tự học, tự nghiên cứu 
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Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập 

Phương pháp 

học tập C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1
0

 

Nghe giảng X X X X       

Thuyết trình X X X x       

Làm việc nhóm     X X X X X X 

Làm việc cá nhân     X X X X X X 

Tự học, tự nghiên 

cứu 
X X X X X X X X X X 

 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chỉ được vắng 

mặt tối đa 20% thời gian lên lớp của học phần). 

- Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm. 

- Tham gia kỳ thi giữa khóa và kết thúc học phần. 

 

11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần 

được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

 

12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm: 

a. Điểm chuyên cần: 10, trọng số 10% 

b. Điểm tham gia hoạt động trên lớp và ngoài lớp: 10, trọng số 15% 

c. Điểm kiểm tra giữa khóa: 10, trọng số 15% 

Hình thức kiểm tra: Thuyết trình nhóm, hoặc vấn đáp 

2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60% 

Hình thức thi: Tiểu luận 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá 

Hình thức đánh 

giá C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1
0

 

Trắc nghiệm X X X X  X X    

Tự Luận     X  X X   

Thuyết Trình     X X X X X X 
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13. Tài liệu phục vụ cho học phần 

13.1. Tài liệu chính 

1. Norbury, P. (2015). Culture Smart! Britain Kuperard. Revised and updated edition, 

ISBN 978 1 85733 715 0 

2. Crandall, J. & Keany, E. (2014). American Ways – An Introduction to American 

Culture (Fourth Edition). Pearson Education, Inc. ISBN 978-0-13-304702-8 

 

13.2. Tài liệu tham khảo 

1. O’driscoll, (1999). Britain-The Country and Its People: An Introduction for 

Learners of    English (revised and updated). Oxford University Press.  

2. MC Dowall, D. (2000). Britain in close-up-An in-depth study of contemporary 

Britain. Longman Publisher. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …… 

 

 

Duyệt 

 

Trưởng Bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  Nguyễn Thị Tấn 


